
1. Danh sách ứng viên đủ điều kiện

STT Họ và tên Ngày sinh Số CMND Tỉnh/ Thành phố Kết quả kiểm tra hồ sơ NV1 NV2

1 Cao Ngọc Trung 22/12/1992 030092007168 Hải Dương Đủ điều kiện SXCT Không

2 Đặng Văn Chiến 12/07/2000 092200006194 Cần Thơ Đủ điều kiện SXCT Không

3 Đậu Minh Chiến 19/04/1996 040096016714 Nghệ An Đủ điều kiện SXCT Không

4 Đoàn Trung Khiêm 25/07/2000 036200013366 Nam Định Đủ điều kiện SXCT Có

5 Hà Thái Quảng 29/09/2004 022204001151 Quảng Ninh Đủ điều kiện SXCT Không

6 Hồ Văn Phát 05/11/1996 044096000554 Quảng Bình Đủ điều kiện SXCT Có

7 Hoàng Văn Vương 28/08/1993 038093018700 Thanh Hóa Đủ điều kiện SXCT Không

8 Lê Đức Anh 20/11/1993 042093007183 Hà Tĩnh Đủ điều kiện SXCT Không

9 Lê Minh Chiến 09/02/2004 079204034047 Hồ Chí Minh Đủ điều kiện SXCT Có

10 Lê Minh Trí 08/10/2002 079202021387 Hồ Chí Minh Đủ điều kiện SXCT Có

11 Lê Quang 07/07/1996 066096000841 Nghệ An Đủ điều kiện SXCT Có

12 Lê Trung Hiếu 17/07/2004 040204019913 Nghệ An Đủ điều kiện SXCT Có

13 Linh Quang Huy 08/07/1997 020097005650 Lạng Sơn Đủ điều kiện SXCT Có

14 Lý Gia Huy 14/03/1996 020097008318 Lạng Sơn Đủ điều kiện SXCT Không

15 Nguyễn Quang Bình 08/10/2001 079201019664 Hồ Chí Minh Đủ điều kiện SXCT Có

16 Nguyễn Thanh Vũ 13/08/1995 352258337 An Giang Đủ điều kiện SXCT Có

17 Nguyễn Văn Hải 08/08/1993 022093003384 Quảng Ninh Đủ điều kiện SXCT Không

18 Nguyễn Vân Hùng 23/08/2004 027204007972 Thanh Hóa Đủ điều kiện SXCT Không

19 Nguyễn Văn Minh 08/01/1993 036093001007 Nam Định Đủ điều kiện SXCT Không

20 Nguyễn Văn Nam 16/06/2000 070200010801 Bình Phước Đủ điều kiện SXCT Có

21 Nguyễn Việt An 03/03/2003 037203003738 Ninh Bình Đủ điều kiện SXCT Có

22 Phạm Ngọc Tình 25/02/1997 174916075 Thanh Hóa Đủ điều kiện SXCT Có

23 Phan Tuấn Ngọc 23/07/2001 042201013293 Hà Tĩnh Đủ điều kiện SXCT Có

24 Phan Văn Quảng 20/10/2004 040204005647 Nghệ An Đủ điều kiện SXCT Không

25 Phương Văn Sơn 05/07/1998 024098009552 Bắc Giang Đủ điều kiện XD

2. Danh sách ứng viên phải bổ sung giấy tờ

STT Họ và tên Ngày sinh Số CMND Tỉnh/ Thành phố Kết quả kiểm tra hồ sơ NV1 NV2

1 Nguyễn Hoàng Thơ 24/04/1995 049095003584 Quảng Nam

Sai mẫu Sơ yếu lý lịch, 

đơn đăng ký dự tuyển và 

bản cam kết

2 Lê Ngọc Sơn 16/04/1994 030094002562 Hải Dương
Thiếu xét nghiệm giang 

mai
SXCT Có

3 Phạm Thúc Chung 10/10/1994 038094007678 Thanh Hóa
Thiếu xét nghiệm giang 

mai
SXCT Không

4 Chu Chí Đạt 05/09/2001 024201014784 Bắc Giang
Thiếu xét nghiệm giang 

mai, viêm gan B
SXCT Có

STT Họ và tên Ngày sinh Số CMND Tỉnh/ Thành phố Kết quả kiểm tra hồ sơ NV1 NV2

1 Nguyễn Văn Hán 06/12/1998 027098001025 Bắc Ninh Thi lại SXCT Có
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3. Danh sách ứng viên đăng ký thi lại



2 Nguyễn Thế Anh Hào 29/08/1996 079096006330 Hồ Chí Minh Thi lại SXCT Có

3 Trần Văn Dương 01/10/1995 038095004366 Thanh Hóa Thi lại SXCT Không

4 Nguyễn Hữu Tuấn 31/05/2002 027202000638 Bắc Ninh Thi lại SXCT Không

5 Nguyễn Công Thành 31/01/1994 049094014286 Quảng Nam Thi lại SXCT Có

6 Nguyễn Văn Quốc 02/01/1993 044093004734 Quảng Bình Thi lại SXCT Không


